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Các thị trường chứng khoán biến động trái chiều

Cả ba chỉ số cùng hoàn tấtmột tuần tăng điểm, cho dù mối bất an về hệ thống ngân hàngMỹ và châu Âu vẫn nhưmột đámmây đen lơ lửng trong tâm trí nhà đầu tư. Tính cả tuần, Dow Jones

tăng0.4%; S&P 500 tăng1.4%; và Nasdaq tăng1.6%.

Cổ phiếu Deutsche Bank niêm yết ởMỹ bị bán tháo, gây áp lực lên tâm lý thị trường và các chỉ số chính. Sau đó, cổ phiếu nhà băng Đức thu hẹp độ giảm và đóng cửa vớimức giảm 3.11% dù

trong phiên có lúc giảm7%. Nhàđầu tư ồạtbán Deutsche Bank sau khi giáhợpđồnghoánđổi rủi ro vỡnợ (CDS) củangân hàng này tăngmạnh dù không cómột chất xúc tác cụ thểnào.Diễnbiến này

làmdấy lên longại về sứckhoẻcủacủahệ thốngngân hàng châu Âu.

Chứng khoán châu Âu đã có một phiên đỏ lửa, với chỉ số Stoxx 600 của khu vực chốt phiên giảm 1.37%. Chỉ số Dax của thị trường Đức giảm 1.66%; FTSE của Anh mất 1.26%; và CAC của Pháp

giảm1.74%.

Chủ tịchNgân hàng Trungương châu Âu (ECB) Christine Lagardeđã lên tiếng trấn an nhàđầu tư khi chobiết các ngân hàng Eurozone vẫn vững chắcvì sởhữuvốn và thanh khoảnmạnh. Bà cũng

chobiếtECB có thể cungcấp thanhkhoảnchohệ thống tài chínhnếu cần thiết.

Mối lo khủng hoảng ngân hàng dịu bớt đã giúp giá dầu khởi sắc trong tuần này, với giá dầu Brent tăng 2.8% và giá dầu WTI tăng 3.8% cả tuần. Triển vọng vào sự tăng trưởngmạnh của nhu cầu

dầu ở Trung Quốc đang giữ vai trò quan trọng trong việc hãm bớt đà giảm giá của dầu. Theo số liệu của ngân hàng Goldman Sachs, nhu cầu dầu ở Trung Quốc đang ở mức cao hơn 16 triệu

thùng/ngày.Bên cạnhđó,Nga -nướcxuấtkhẩudầu thô hàngđầuthếgiới - cũngđangcắt giảmsản lượng.

Những thông tinđáng lưu ý trong tuầnbao gồm: PhóChủ tịchGiám sát của Fed, Michael S. Barr, sẽđiều trần trướcThượngviện vàHạviện. Ngoài ra, thunhập và chi tiêu củangười tiêu dùng, chỉ

số giá PCE vàkếtquảcuốicùngvề tăngtrưởngGDP quý 4 củaMỹsẽđượccôngbố. KhuvựcEU:Đức,Phápvà Tây Ban Nhasẽ côngbốsố liệu tỷ lệ lạmphát.

0 Giá đóng cửa %1D %1M %1Y

VN-Index 1,047                     0.16% 2.50% -30.14%

S&P 500 Index 3,971                     0.56% -0.28% -12.59%

Dow Jones Index 32,238                   0.41% -1.98% -7.53%

GP 100 7,405                     -1.26% -6.67% -1.04%

Nikkei 225 27,378                   -0.03% -0.17% -2.74%

SHCOMP Index 3,266                     -0.64% 0.23% 1.66%

STOXX 600 440                        -1.37% -4.86% -2.96%

KOSPI Index 2,407                     -0.31% 0.20% -11.81%

Hang Seng 19,916                   -0.67% -0.14% -6.96%

Thị trường
0 Giá đóng cửa %1D %1M %1Y

Dollar Index 103.05                   -0.06% -1.55% 4.32%

USD/VND 23,530.00             0.04% 1.10% -2.81%

EUR/USD 1.08                       0.08% 1.51% -1.97%

USD/CNY 6.87                       -0.64% 1.35% -7.27%

Brent 75.32                     0.44% -8.65% -37.57%

WTI 69.61                     0.51% -8.02% -38.88%

Natural gas 2.13                       -4.06% -22.15% -61.84%

Coal 175.35                   -0.74% -16.18% -46.32%

Gold 1,974.64               -0.18% 8.67% 2.70%

Tiền tệ & Hàng hóa



Người dân Mỹ rút 120 tỷ USD khỏi các ngân hàng nhỏ trong 1

tuần

• Tiền gửingân hàng giảm 98.4 tỷUSD xuống 17.5 ngàn tỷUSD trong tuần

kết thúc vào ngày 15/03, theo dữ liệu của Fed vừa công bố trong ngày

24/03. Tiền gửi ở các ngân hàng nhỏ giảm 120 tỷUSD, trong khi 25 ngân

hàng lớnnhất có thêmgần67 tỷUSD.

• Các ngân hàng chứng kiến tiền gửi bị rút dần trong thời gian qua do lợi

suất của những tài sản khác hấp dẫn hơn. Khi mối lo ngại về hệ thống

ngân hàng bắt đầu lan rộng, lượng rút tiền gửi cũng tăng vọt. Nhiều

người gửi tiền chuyển sang các quỹ thị trường tiền tệ. Trong tuần kết

thúc vào ngày 22/03, hơn 117 tỷ USD đã chảy vào các quỹ thị trường

tiền tệ, theodữ liệu từViệnCông tyĐầutư (ICI).

Fed đã hỗ trợ thêm thanh khoản cho các ngân hàng

• Fed đã hỗ trợ thêm thanh khoản cho các ngân hàng. Các ngân hàngđã

vay tổng cộng 165 tỷUSD từ hai công cụ vay của Fed, theodữ liệu công

bố trong ngày 23/03.
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Luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm ngành (tỷ VND)

Đóng cửa PE Tăng giảm %1D
KLGD

(triệu đơn vị)
GTGD

(tỷ VND)

VNI NDEX 1,046.79 13.60 1.69 0.16 491 8,122

HNX INDEX 205.72 19.88 2.40 1.18 67 957 Nguồn: Bloomberg, Shinhan Securities Vietnam

Ngành 3/24/2023 3/23/2023 TB 20 phiên

Truyền thông 176.56    1            0            1            

Y tế 145.03    31          13          18          

Bảo hiểm 104.07    27          13          22          

Bất động sản 98.65      1,741     877        1,230     

Xây dựng và Vật liệu 79.47      657        366        532        

Ô tô và phụ tùng 53.07      65          43          58          

Du lịch và Giải trí 41.52      56          40          56          

Hóa chất 38.54      217        157        254        

Điện, nước & xăng dầu khí đốt 35.94      133        98          186        

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 20.20      216        180        264        

Tài nguyên Cơ bản 12.86      649        575        970        

Ngân hàng 10.81 2,082     1,878     1,868     

Hàng cá nhân & Gia dụng 10.25 52          47          65          

Bán lẻ 2.28 165        162        172        

Dịch vụ tài chính 1.80 1,388     1,363     1,009     

Công nghệ Thông tin 1.74 37          37          63          

Thực phẩm và đồ uống -2.1 504        515        557        

Dầu khí -18.0 97          119        123        

%1D



Giá trị giao dịch ròng của tự doanh và các nhà đầu tư
theo nhóm ngành (tỷ VND)

Nguồn: Fiinpro, Shinhan Securities Vietnam
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Top mua bán ròng của tự doanh CTCK (tỷ VND)

Top mua bán ròng khối ngoại (tỷ VND)

Ngành ICB cấp 2 
Tự doanh (tỷ 

VND)

Nước ngoài 

(tỷ VND)

Cá nhân trong 

nước (tỷ VND)

Tổ chức trong 

nước (tỷ VND)

Bất động sản 12                 108               (60)                        (48)                       

Tài nguyên Cơ bản 8                   25                 (34)                        9                          

Truyền thông -                1                   (1)                          0                          

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (3)                  (0)                  8                           (8)                         

Y tế -                0                   (0)                          0                          

Hóa chất (1)                  (11)                14                         (3)                         

Dịch vụ tài chính 21                 2                   7                           (9)                         

Du lịch và Giải trí 2                   11                 (12)                        1                          

Ngân hàng 30                 4                   70                         (74)                       

Xây dựng và Vật liệu 0                   2                   105                       (108)                     

Thực phẩm và đồ uống 9                   (44)                1                           43                        

Bán lẻ 1                   3                   24                         (27)                       

Điện, nước & xăng dầu khí đốt 1                   (13)                10                         3                          

Hàng cá nhân & Gia dụng (0)                  1                   (4)                          3                          

Công nghệ Thông tin 1                   (0)                  (10)                        10                        

Ô tô và phụ tùng -                2                   (1)                          (0)                         

Bảo hiểm 0                   2                   (3)                          0                          

Dầu khí 0                   3                   (6)                          4                          



Vĩ mô

Tích cực

• Cùng với biến động của giá thép thế giới, giá thép xây dựng trong cũng đang duy trì ở

mức cao. Cụ thể, giá các thương hiệu thép bị đẩy lên từ 460 – 610 đồng/kg và giữ

nguyên đến nay (ngày 26/3). Xuất khẩu sắt thép sang ThổNhĩ Kỳ tăng đột biến gấp 50

lần so với cùngkỳ.

• Tiếp tụcáp thuếhơn6%đốivới sảnphẩm thép cuộn, thép dâynhậpkhẩu

• Thứ trưởngBộCôngThương: Giáđiện chắcchắnsẽđiều chỉnh

• TP.HCM thúc các sởngành gỡ vướng cho 156 dự án bất động sản: UBND TP.HCM giao

Sở Xây dựng phối hợp cùng các sở ngành traođổi, thống nhất vớiHoREA tiếp tục thực

hiện các côngviệc đượcgiao và hoàn thành trướcngày 15/4.

Kém tích cực

• Phát biểu tại Diễn đàn cấp cao phát triển Trung Quốc ngày 26/3, Tổng giám đốc Quỹ

Tiền tệ Quốc tế cho rằng, triển vọng trung hạn của nền kinh tế toàn cầu vẫn yếu và rủi

rođốivới ổnđịnh tài chínhđanggia tăng.

• Doanhnghiệpphân bóndựkiến kinh doanhđi lùi saumộtnăm lãikỷ lục

MORNING CALL

Tin Doanh nghiệp

• NVL:CổđôngNovaland thông qua cáckếhoạch tăngvốn lên 48,700 tỷ đồng.

• NVL: Novaland đạt thỏa thuận với trái chủ trong việc gia hạn thời gian đáo hạn với 2 lô trái

phiếucó tổng giá trị1,750 tỷđồng.

• VIC: Tỷ phúPhạmNhật Vượnghoàn tất góphơn 2.85 ngàn tỷ đồng vào công ty cho thuê xe

điệnGSM

• VIC: Thêm 900 xe VinFast VF8 sẽ đượcchuyển sangMỹ trong tháng 4

• BCM, HHV: Đèo Cả và Becamex ký thỏa thuận hợp tác chiến lược về đầu tư hạ tầng giao

thông

• HPG: Đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2023 giảm 5%, trong 10 năm tới sẽ phát triển 10 khu

côngnghiệp

• LTG: Lộc Trời lên kếhoạch trả cổ tức caonhất trong 6năm

• FPT: Tham vọng của FPT khi mở rộng tại Hàn Quốc: Đặt mục tiêu tăng doanh số gần 6 lần,

đưaFPT Software thành công ty tỷUSDđẳngcấp thếgiới trongnămnay

• FRT: Bán thêm hàng giadụng, mô tô và xeđạp
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Các yếu tố thúc đẩy trong trung hạn

• Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ thép hàng đầu thế giới với

sản lượng tiêu thụ chiếm hơn 50% sản lượng tiêu thụ toàn

cầu. Việc Trung Quốc mở cửa biên giới ngày 08/01/2023

được đánh giá sẽ giúp nền kinh tế nước này phục hồi, qua

đó làm tăng nhu cầu tiêu thụ thép. Kể từ lúc thông tin về kế

hoạch mở cửa của Trung Quốc được công bố, giá thép

thanhđãtăng16% và giá thép HRCđã tăng60%.

• Quốc hội đã thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2023 với

tổng số vốn trên 700,000 tỷ đồng, tăng khoảng 25% (khoảng

140,000 tỷ đồng) so với kế hoạch năm 2022, đồng thời gói

hỗ trợ phục hồi kinh tế năm 2022 – 2023 ước tính đạt gần

350,000 tỷ đồng sẽ là động lực giúp đầu tư công tăngmạnh

trong năm 2023.Với cơ cấu chi phí thép trong việc xây dựng

hạ tầng cầu đường đạt khoảng 30%, đầu tư công dự kiến là

động lực hỗ trợngành thép trongnăm2023.

Rủi ro đối với ngành thép trong ngắn hạn

• Bất ổn liên quan đến tình hình tài chính thế giới đe dọa nền

kinh tế các nước Châu Âu và Mỹ, qua đó làm giảm nhu cầu

nhậpkhẩu thépđốivới những thị trườngnày

MORNING CALL
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Mã
Vốn hóa
(tỷ đồng)

P/E hiện tại
EPS forward

(VND)
Giá mục tiêu

(VND)
Upside Đánh giá

HPG 118,621 13.98 1,671 26,100 +27% Buy

NKG 4,186 N/A 2,144 19,100 +20% Buy

HSG 9,510 N/A 503 16,500 +3% Hold

MORNING CALL
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Xu hướng: Phục hồi kỹ thuật

• Thị trường dự kiến tiếp tục đi ngang phiên hôm nay trước

bối cảnh FED vừa nâng lãi suất tuần vừa qua và những bất

ổn liên quan đến tình hình tài chính Châu Âu. Chỉ số

VNINDEX đã vượt được đường MA 10 với thanh khoản cao

hơn trung bình 20 phiên cho thấy một vài tín hiệu tích cực

bắt đầu xuất hiện. Cùng với đóđườngMACD tiếp tục cắt lên

và chỉbáo RSI tiếp tục cũng cốngưỡng1,040.

• Dù vậy, thị tường hiện tại chưa break ra khỏi được kênh giá

giảm trong ngắn hạn,điều này thể hiện rủi ro vẫn còn tồn tại

trước mắt, nhất là khi tình hình tài chính của các ngân hàng

thếgiới đangbấtổn.

Kịch bản:

• Tích cực (50%): Chỉ số break thành công kênh giá giảm và

hướngđếnvùng 1,080.

• Kém tích cực (50%): Chỉ số kiểm định thất bại và đánh mất

ngưỡng hỗ trợ 1,040 điểm có thể lùi về kiểm định lại

ngưỡng tâm lý 1,000điểmvà thấphơn là khuvực950diểm.
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 27/3/2023

Khuyến nghị
Giá mua

(+/- 1%)
Target Cut loss Upside Downside Giá hiện tại

VPB Theo dõi

VCI Theo dõi

PLC Theo dõi

DXG Theo dõi

HDC Theo dõi

HT1 Theo dõi

QNS Theo dõi

 POW Theo dõi

PC1 Theo dõi

VTD Theo dõi

NKG Theo dõi

ADS Theo dõi

Cổ phiếu Khuyến nghị
Giá mua

(+/- 1%)
Target Cut loss Upside Downside Giá hiện tại T+ Lãi/Lỗ Ngày Ghi chú

SSI Giữ 20.1 22 19 9% -5% 20.45 7 1.74% 16/03/2023

ĐVT: nghìn đồng

Cổ phiếu quan tâm trong ngày

Chờ kiểm định MA50

Phản ứng tốt quanh MA10

Duy trì trên MA10, vẫn giữ được xu hướng

Duy trì trên MA10, vẫn giữ được xu hướng

Tín hiệu

Chờ kiểm định MA20

Danh mục ngắn hạn

Phản ứng tốt tại MA20

Duy trì trên MA10, vẫn giữ được xu hướng

Duy trì xu hướng tăng

Duy trì xu hướng tăng

Phản ứng tốt quanh MA10

Volume cải thiện, xác lập nền giá mới, chờ phiên bùng nổ

Volume cải thiện, xác lập nền giá mới, chờ phiên bùng nổ
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SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY

26 27 28 1 2 3 4

PMI Việt nam

CPI y/y (Úc)

PMI sản suất (Eurozone, Đức, Pháp, Ý, 

Anh)

PMI sản xuất ISM (US)

Họp hội đồng ECB

CPI và Core CPI ước tính y/y (châu Âu)

FTSE review danh mục Qúy 1

Thống đốc RBNZ phát biểu

PMI dịch vụ (Eurozone, Đức, Pháp, Ý, 

Anh)

PMI dịch vụ ISM (US)

5 6 7 8 9 10 11

CPI m/m (Thụy Sĩ)

ĐƠn đặt hàng nhà máy (Mỹ)

Chủ tịch Fed Powell điều trần

RBA công bố lãi suất

BOC công bố lãi suất

Thống đốc RBA Lowe phát biểu

Thay đổi việc làm phi nông nghiệp của 

ADP (US)

Cơ hội việc làm (US)

CPI, PPI y/y (Trung quốc)

Đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu (US)

Qũy VanEck công bố danh mục

BOJ họp và công bố chính sách tiền tệ

Bản tin việc làm phi nông nghiệp, Tỷ lệ 

thất nghiệp (US)

12 13 14 15 16 17 18

CPI và core CPI (Mỹ) PPI và core PPI m/m, Doanh số bán lẻ 

m/m (US)

Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ BOJ

Đáo hạn HĐTL VN30F1M

FTSE và VanEck cơ cấu danh mục

ECB họp báo, công bố chính sách tiền tệ

Thay đổi việc làm, tỷ lệ thất nghiệp (Úc)

CPI và Core CPI cuối cùng y/y (châu Âu)

Tâm lý người tiêu dùng và kỳ vọng lạm 

phát theo UOM

19 20 21 22 23 24 25

CPI và core CPI (Canada) CPI và core CPI (Anh) FOMC họp và công bố lãi suất

SNB họp và công bố lãi suất

BOE họp và công bố lãi suất

PMI sản xuất và dịch vụ ước tính (US)

26 27 28 29 30 31 1

Niềm tin người tiêu dùng (US) Số liệu kinh tế vĩ mô Việt Nam Chỉ số PCE lõi m/m

March 2023
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Thông báo tuân thủ

• Tôi/chúng tôi, với tư cách là chuyên viên/các chuyên viên chuẩn bị bản báo cáo này, cam kết nội dung trình bày ở trên phản ánh chính xác quan điểm của tôi/chúng tôi về các chủ đề chứng

khoán và tổ chức phát hành được thảo luận trong bài nghiên cứu. Hơn nữa, tôi/chúng tôi cũng xác nhận rằng bài báo cáo này được soạn thảo mà không phải chịu bất kỳ áp lực hoặc sự can thiệp

bất hợp lí nào từ bên ngoài.

• Bản báo cáo này là tài liệu tham khảo cho đầu tư dựa trên các dữ liệu trong quá khứ, vì thế những biến động giá cổ phiếu trong tương lai có thể khác với các xu hướng đã được hình thành.

• Các dữ liệu này phản ánh chính xác quan điểm của người phụ trách nghiên cứu và phân tích về chứng khoán của doanh nghiệp, nhưng các quan điểm và những ước tính này có thể có sai sót. Vì

vậy, việc lựa chọn cổ phiếu và đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng nên phụ thuộc vào chính mỗi nhà đầu tư.

• Các dữ liệu nghiên cứu và phân tích chỉ được gửi tới cho khách hàng của chúng tôi, do đó không được phép sao chép, chuyển tiếp, hay gửi lại cho các đơn vị khác trong mọi trường hợp mà chưa

được sự cho phép của chúng tôi.

Miễn trừ trách nhiệm
• Báo cáo phân tích này và các tài liệu marketing dành cho thị trường / chứng khoán Việt Nam được thực hiện và phát hành bởi Phòng Phân Tích của Công ty Chứng Khoán Shinhan Việt Nam, công

ty được cấp giấy phép đầu tư của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam. Chuyên viên phân tích, người thực hiên và phát hành báo cáo phân tích này và các tài liệu marketing, được cấp chứng

chỉ hành nghề và được quản lý bởi UBCKNN Việt Nam. Báo cáo này không được sao chụp, nhân bản hoặc xuất bản (toàn bộ hoặc từng phần) hoặc tiết lộ cho bất kỳ người nào khác mà không

được sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty Chứng Khoán Shinhan Việt Nam.

• Báo cáo này được viết nhằm mục đích chỉ cung cấp thông tin. Bản báo cáo này không nên và không được diễn giải như một đề nghị mua hoặc bán hoặc khuyến khích mua hoặc bán bất cứ khoản

đầu tư nào. Khi xây dựng bản báo cáo này, chúng tôi hoàn toàn đã không cân nhắc về các mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc các nhu cầu cụ thể của các nhà đầu tư. Cho nên khi đưa ra các

quyết định đầu tư cho riêng mình, các nhà đầu tư nên dựa vào đánh giá cá nhân hoặc tư vấn của chuyên gia tư vấn tài chính độc lập của mình và tùy theo tình hình tài chính cá nhân, mục tiêu

đầu tư và các quan điểm thích hợp khác trong từng hoàn cảnh. Công ty Chứng Khoán Shinhan Việt Nam không đảm bảo nhà đầu tư sẽ đạt được lợi nhuận hoặc được chia sẻ lợi nhuận từ các

khoản đầu tư. Công ty Chứng Khoán Shinhan Việt Nam, hoặc các bên liên quan, và các nhân sự cấp cao, giám đốc và nhân viên tuyên bố miễn trừ trách nhiệm với các khoản lỗ hoặc tổn thất liên

quan đến việc sử dụng toàn bộ hoặc một phần báo cáo này. Thông tin và nhận định có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần báo trước và có thể khác hoặc ngược với quan điểm được thể

hiện trong các mảng kinh doanh khác của Công ty Chứng Khoán Shinhan Việt Nam. Quyết định đầu tư cuối cùng phải dựa trên các đánh giá cá nhân của khách hàng, và báo cáo phân tích này và

các tài liệu marketing không thể được sử dụng như là chứng cứ cho các tranh chấp pháp lý liên quan đến các quyết định đầu tư.

• Bản quyềnⓒ 2020 của Công ty Chứng Khoán Shinhan Việt Nam. Báo cáo này không được sao chụp, nhân bản hoặc xuất bản (toàn bộ hoặc từng phần) hoặc tiết lộ cho bất kỳ người nào khác mà

không được sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty Chứng Khoán Shinhan Việt Nam.
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